
STT Tên trường 
Tổng số 

học sinh 

Họ tên hiệu trưởng, 

số điện thoại liên hệ

Một số khó khăn nổi bật cần sự hỗ trợ ( cơ sở vật chất, điều 

kiện học tập, thiết bị dạy học)

Khoảng 

cách từ 

trường 

học đến 

trung tâm 

xã (số Km)

Diện khó 

khăn ( 

Trường KK/ 

Đặc biệt KK)

1

Trường THCS Phiêng Khoài, xã 

Phiêng Khoài, tỉnh Sơn La

661 Nguyễn Quốc Cường 

(sđt: 0979689114)

Thiếu 02 phòng học cho học sinh, phòng học được xây dựng từ 

năm 2000 đã xuống cấp

 Không có nhà công vụ, các phòng chức năng, phòng bộ môn
0,5km

Trường đặc 

biệt khó khăn

2

Trường Mầm Non Hoa Mai,  xã 

Phiêng Khoài , tỉnh Sơn La

503 Lê Thị Toan 

(0965043135)

 Điểm trường Hang Mon thiếu bếp ăn, các điểm trường mùa khô 

thiếu nước sinh hoạt. Điểm trường Lao Khô xây dựng từ năm 

2004  đã xuống cấp; Thiếu bộ thiết bị dạy học tối thiểu,  thiếu đồ 

chơi ngoài trời

0,5km

Trường KK

3

Trường Tiểu học Lao Khô,  Bản Keo 

Muông, xã Phiêng Khoài, tỉnh Sơn La

264 Bùi Thế Anh- SĐT: 

0346456888

 Thiếu bếp ăn và trang thiết bị phục phụ bữa ăn trưa cho học sinh, 

các điểm trường mùa khô thiếu nước sinh hoạt.; Thiếu bộ thiết bị 

dạy học tối thiểu, thiếu các phòng chức năng

12 km

Trường đặc 

biệt khó khăn

4

Trường TH - THCS Liên Chung, xã 

Phiêng Khoài, tỉnh Sơn La

625 Lưu Thế Hưng - SĐT: 

0345789888

Phòng tin học chưa đảm bảo, chưa đáp ứng được nhu cầu

10 km

Trường đặc 

biệt khó khăn

5

Trường TH Kim Chung, xã Phiêng 

Khoài , tỉnh Sơn La

669 Nguyễn Văn Mạnh - 

SĐT: 0354211389

Thiếu phòng học và thiết bị dạy môn ngoại ngữ; Thiết bị phòng 

tin học Thi dụng cụ  phục vụ nấu ăn trưa cho học sinh  7 Km

Trường đặc 

biệt khó khăn

6
Trường Mầm Non Hoa Huệ, xã 

Phiêng Khoài, tỉnh Sơn La

294 Lê Thị Hậu - 

0988067387

Không có phòng chức năng, không có Đồ chơi ngoài trời cho trẻ .
9km  

Trường đặc 

biệt khó khăn

7

Trường Mầm non Biên Cương xã 

Chiềng Khương, tỉnh Sơn La

419 Trần Thị Thuý 

0963540678

Chưa có nhà vệ sinh cho trẻ, lan can không phù hợp với trẻ mầm 

non, Thiếu bếp ăn và nhà ăn bán trú,   Chưa có sân chơi ( Sân 

đất), chưa có nhà vệ sinh.  Lớp học, sân  chơi, tường rào  đã 

xuống cấp. Thiếu đồ chơi ngoài trời    

15,5Km 

Trường đặc 

biệt khó khăn

( Kèm theo Công văn số 109/SGDĐT-TCCB&CTTT ngày 15/01/2026 của Sở GD&ĐT Sơn La)

THÔNG TIN VÀ DANH SÁCH TRƯỜNG HỌC THUỘC CÁC XÃ BIÊN GIỚI TẠI TỈNH SƠN LA
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8

Trường MN Hoa Hồng Chiềng 

Khương, xã Chiềng Khương 

807 Đỗ Thị Lanh-SĐT: 

0363151797

Thiếu phòng ngủ, trang thiết bị, dụng cụ nhà bếp để tổ chức nấu 

ăn trưa cho học sinh; thiếu phòng học bộ môn; thiếu trang thiết bị 

dạy học: máy tính, ti vi; 
2 Km

Trường đặc 

biệt khó khăn

9

Trường Tiểu học Chiềng Khương, xã 

Chiềng Khuơng, tỉnh Sơn La

1,410 Lương Văn Thanh; 

SĐT 0366800400

Thiếu bếp ăn, phòng nghỉ trưa và trang thiết bị phục vụ nấu ăn 

trưa cho học sinh ở tất cả các điểm trường. 4Km

Trường KK

10

Trường THCS Chiềng Khương, xã 

Chiềng Khương, tỉnh Sơn La

1,139 Đỗ Thị Hạ, ĐT: 

0973745938

Thiếu 12 phòng học, 8 phòng học bộ môn, 50 máy tính cho học 

sinh

Trường KK

11

Trường PTDTBT TH&THCS 

Chiềng Khương, xã Chiềng Khương, 

tỉnh Sơn La

1,052 Phùng Thị Liên. ĐT: 

0987246996

 Thiếu bếp ăn và trang thiết bị phục phụ bữa ăn trưa , Thiếu  14 

bộ máy tính cho học sinh,  thiếu các phòng chức năng 12Km

Đặc biệt Khó 

khăn 

12

Trường Mầm non Hoa Phong Lan 

Mường Lạn, xã Mường Lạn

956 Nguyễn Thị Nụ, 

0366927708

Không có các phòng chức năng, không có sân chơi cho trẻ  thiếu 

dụng cụ nhà bếp. Đồ chơi ngoài trời không có. Thiếu thiết bị đồ 

dùng tối thiếu. 

 20Km

Trường đặc 

biệt khó khăn

13

Trường PTDTBT Tiểu học Mường 

Lạn, xã Mường Lạn, tỉnh Sơn La

1,521 Vì Văn Phen, 

0332508692

Thiếu phòng ngủ, trang thiết bị, dụng cụ nhà bếp để tổ chức nấu 

ăn trưa cho học sinh; thiếu phòng học bộ môn; thiếu trang thiết bị 

dạy học: máy tính, ti vi; 

 20Km

Trường đặc 

biệt khó khăn

14

Trường PTDTBT THCS Mường 

Lạn, xã Mường Lạn, tỉnh Sơn La

944 Phạm Văn Tuân, 

0948441458

Thiếu trang thiết bị, dụng cụ nhà bếp để tổ chức nấu ăn trưa cho 

học sinh; thiếu trang thiết bị dạy học: máy tính 40 máy; 0,5Km

Trường đặc 

biệt khó khăn

15

Trường Tiểu học Chiềng On, xã Yên 

Sơn, tỉnh Sơn La

Đinh Quang Tuấn 

0363561186

Thiếu trang thiết bị, dụng cụ nhà bếp để tổ chức nấu ăn trưa cho 

học sinh; thiếu trang thiết bị dạy học: máy tính 40 máy;

Trường KK

16

Trường Tiểu học Nà Cài, xã Yên 

Sơn, tỉnh Sơn La

333 Bùi Văn Huy (ĐT: 

0979400226)

 Thiết bị phục vụ cho việc dạy và học còn thiếu như ti vi, 01 điểm 

trường thiếu nhà vệ sinh, 04 điểm trường thiếu nhà công vụ 30 Km

trường đặc 

biệt khó khăn

17

Trường TH&THCS Yên Sơn,  xã 

Yên Sơn, tỉnh Sơn La

495 Lưu Thị Châu: 

0368959500

ếpp,  Phòng tin số lượng máy tính  thiếu mới có 13 máy, khối TH 

chưa có phòng tin và máy tính

Trường KK

18

Trường PTDTBT THCS Chiềng On, 

xã Yên Sơn, tỉnh Sơn La 

616 Vũ Lê Khang, 

0985527467

 thiếu nhà vệ sinh cho học sinh bán trú, Đồ dùng vật dụng sinh 

hoạt nhà bán trú. 17Km

Trường đặc 

biệt khó khăn

19

Trường Mầm non  Hoa Hồng,  xã 

Yên Sơn, tỉnh Sơn La

299 Đỗ Thị Hằng 

0983799675

Thiếu các phòng chức năng,  thiếu thiết bị đồ dùng đồ chơi tối 

thiểu, thiếu đồ dùng đồ chơi ngoài trời tại 6 điểm trường lẻ 0,5km

Trường KK

20

Trường mầm non Hoa Ban,  xã Yên 

Sơn , tỉnh Sơn La

497  Đỗ Thị Thúy Hà . 

0968106265

 Đồ chơi ngoài trời thiếu. Thiếu thiết bị đồ dùng tối thiếu.  một số 

điểm trường chưa có nhà vệ sinh đúng quy định 18km

Trường đặc 

biệt khó khăn 



21

Trường TH&THCS Đông Bâu, xã 

Yên Sơn, tỉnh Sơn La

636 Vũ Văn Hùng0 

0326312397

Thiếu các phòng chức năng, phòng học bộ môn, nhà đa năng, nhà 

vệ sinh giáo viên.  Thiếu thiêt bị dạy học theo CTPT 2018, máy 

tính cả trường chỉ có 13 máy.

10Km

Trường đặc 

biệt khó khăn

22

Trường MN Chiềng Xuân,  xã 

Chiềng Sơn, tỉnh Sơn La

300 Nguyễn Thị Hương, 

SĐT: 0353877685

Thiếu 04 giáo viên, Còn 02 phòng học lắp ghép, thiếu 05 bộ đồ 

chơi ngoài trời. 12 km

Trường đặc 

biệt khó khăn

23

Mầm non Phong Lan, xã Chiềng 

Sơn, tỉnh Sơn La

584 Lại Thị Minh Huệ, 

SĐT 0912439048

Địa bàn rộng, có nhiều điểm trường lẻ, đa số học sinh là người 

dân tộc thiểu số, điều kiện kinh tế còn khó khăn 0 Km

Trường KK

24

Trường Tiểu học Chiềng Sơn, xã 

Chiềng Sơn, tỉnh Sơn La

1,030 Quách Công Cường, 

SĐT 0393249469

Có 8 điểm trường nằm cách xa nhau. 

 Trong đó có 3 điểm trường bản Mông có điều kiện kinh tế xã hội 

đặc biệt khó khăn

500m

Trường KK

25

Trường TH&THCS Chiềng Xuân,  

xã Chiềng Sơn, tỉnh Sơn La

761 Nguyễn Văn Hường, 

SĐT: 0911742999

5/5 điểm trường là điểm đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số, 

chưa bếp ăn, phòng ăn, phòng nghỉ trưa cho học sinh học 2 

buổi/ngày.

12 Km

Trường đặc 

biệt khó khăn

26

Mầm non Lóng Sập, xã Lóng Sập, 

tỉnh Sơn La

447 Huỳnh Thị Minh. 

388879189

Địa bàn rộng, có nhiều điểm trường lẻ, đa số học sinh là người 

dân tộc thiểu số, điều kiện kinh tế còn khó khăn 200m

Trường đặc 

biệt khó khăn

27

Trường MN Chiềng Khừa, xã Lóng 

Sập, tỉnh Sơn La

319 Hoàng Thị Đào 

0396678244

  99,4% trẻ dân tộc thiểu số; đa số các điểm trường chưa có đủ đồ 

chơi ngoài trời theo quy định; có 02 điểm trường nhà vệ sinh chưa 

đáp ứng được nhu cầu sử dụng của trẻ;Thiếu  đồ dùng đồ chơi

Trường đặc 

biệt khó khăn

28

Trường PTDT bán trú TH&THCS 

Lóng Sập, xã Lóng Sập, tỉnh Sơn La

963 Nguyễn Quang Bình: 

0358745999

 Cần 200 bộ bàn ghế học sinh đa năng để các em vừa học tập, vừa 

ăn ngủ trưa ở tại lớp.

Trường KK

29

Trường PTDTBT TH&THCS 

Chiềng Khừa, xã Lóng Sập, tỉnh Sơn 

La

708 Nguyễn Kim Cương. 

ĐT: 0869026899

 Cần 200 bộ bàn ghế học sinh đa năng để các em vừa học tập, vừa 

ăn ngủ trưa ở tại lớp. 45km

Trường đặc 

biệt khó khăn

30

Trường Mầm non Hoa Đào Mường 

Cai, xã Chiềng Khoong, tỉnh Sơn La 

638 Nguyễn Thị Sửu; SĐT 

0981396266

Điểm trường trung tâm xây dựng từ năm 2007 một số phòng 

xuống cấp, chưa có phòng chức năng; Chưa có nhà công vụ cho 

giáo viên. Đa số điểm lẻ chưa có đồ chơi ngoài trời; thiếu bộ thiết 

18km

Trường đặc 

biệt khó khăn 

31

Trường PTDTBT THCS Mường Cai, 

xã Chiềng Khoong, tỉnh Sơn La

529 Phan Thế Anh 

(0814030143)

Thiếu 01 phòng học ngoại ngữ thông minh Trường đặc 

biệt khó khăn

32

Trường MN 8/3 Chiềng  Khoong, xã 

Chiềng Khoong, tỉnh Sơn La

977 Lê Thị Dần -SĐT: 

0985609443

Điểm trường trung CSVC  đã xuống cấp, lớp học  quá chật hẹp. 

Thiếu các phòng chức năng tại khu trung tâm. Bếp ăn còn chật 

hẹp. Thiếu bộ thiết bị dạy học tối thiểu; Các điểm trường lẻ thiếu 

đồ chơi ngoài trời; Thiếu nhà công vụ cho  giáo viên , các điểm 

trường quá xa , giao thông đi lại khó khăn,

2 Km

Trường đặc 

biệt khó khăn



33

Trường PTDTBT Tiểu học Mường 

Cai, xã Chiềng Khoong, tỉnh Sơn La

895 Nguyễn Thị Loan; ĐT 

0362486299

Địa bàn rộng, có nhiều điểm trường lẻ, trên 95%  học sinh là 

người dân tộc thiểu số, điều kiện kinh tế còn khó khăn. Chỗ ăn, 

ngủ trưa cho học sinh chưa có . 

22 km Trường đặc 

biệt khó khăn 

34

Trường Tiểu học Hải Sơn, xã Chiềng 

Khoong, tỉnh Sơn La

801 Lò Thị Muôn. 

0978977558

05 điểm trường chưa có nhà bếp, chưa có dụng cụ phục vụ nấu ăn 

trưa cho học sinh, một số phòng học bị xuống cấp 

Trường đặc 

biệt khó khăn

35

TrườngTHCS Chiềng Khoong, xã 

Chiềng Khoong, tỉnh Sơn La

1,324 Nguyễn Anh Dũng 

(0344303531)

Thiếu các phòng chức năng, phòng học ngoại ngữ thông minh, 

phòng tin học , nhà ỏ học sinh bán trú 

Trường đặc 

biệt khó khăn

36

Trường tiểu học Chiềng Khoong, xã  

Chiềng Khoong, tỉnh Sơn La

800 Nguyễn Văn Sinh; Đt 

0947799128

Thiếu các phòng chức năng, phòng học ngoại ngữ thông minh, 

phòng tin học , nhà ỏ học sinh bán trú 

Trường đặc 

biệt khó khăn

37

Trường PTDTBT TH và THCS 

Mường Lèo, xã Mường Lèo, tỉnh 

Sơn La

871 Lò Văn Thư, điện thoại 

0973 803 488

Thiếu thiết bị dạy học tối thiểu từ khối lớp 1 đến khối lớp 9; hơn 

417 học sinh là con em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo điều kiện 

về đồ dùng học tập thiếu; 76 HS không được hưởng chính sách 

0

Đặc biệt khó 

khăn

38

Trường Mầm non Biên Cương, xã 

Mường Lèo, tỉnh Sơn La

382 Lường Thị Kiên 

(0396310207)

Thiếu giáo viên, thiết bị, đồ dùng tối thiểu, thiếu các phòng chức 

năng. 

Trường đặc 

biệt khó khăn

39

Trường Mầm non Tân Xuân, xã 

Xuân Nha, tỉnh Sơn La

411 Đỗ Thị Liên; sđt: 

0344709873

Thiếu công trình vệ sinh tại điểm trường Bản Cột Mốc,  chưa có 

đồ chơi ngoài trời cho các điểm trường

Trường đặc 

biệt khó khăn

40

Trường Mầm non Xuân Nha, xã 

Xuân Nha, tỉnh Sơn La

270 Mùi Thị Huệ; sđt: 

0369533388

Thiếu đồ chơi  cho trẻ. Trường đặc 

biệt khó khăn

41

Trường TH&THCS Tân Xuân, xã 

Xuân Nha, tỉnh Sơn La

1,069 Vũ Hồng Trường; sđt: 

0965129599

Cần hỗ dụng cụ  nhà bếp bàn ghế Ăn Bát đĩa. Dụng cụ nấu ăn cho 

các điểm trường. 1 nhà ăn đầy đủ thiết bị cho khoảng 244 học 

sinh tiểu học. Đèn năng lượng mặt trời cho 7 điểm trường.

18km Trường đặc 

biệt khó khăn

42

Trường TH&THCS Xuân Nha, xã 

Xuân Nha, tỉnh Sơn La

802 Đặng Nhân Tây; sđt: 

0389544888

Cần hỗ dụng cụ  nhà bếp bàn ghế Ăn Bát đĩa. Dụng cụ nấu ăn cho 

các điểm trường. 1 nhà ăn đầy đủ thiết bị cho khoảng 244 học 

sinh tiểu học. 

Đặc biệt khó 

khăn 

43

Trường Mầm non Hoa Đào, xã Lóng 

Phiêng, tỉnh Sơn La

448 Vì Thị Anh 

0399866943

 trên 99,5%  học sinh là người dân tộc Mông, điều kiện kinh tế 

còn khó khăn.   9 điểm trường chưa có đồ chơi ngoài trời.

20 km Trường đặc 

biệt khó khăn

44

Trường Mầm non Sơn Ca, xã Lóng 

Phiêng, tỉnh Sơn La

376 Trần Thị Thanh Hòa, 

0963113425

nhà trường  có 9 điểm trường lẻ,  Khu trung tâm thiếu các phòng 

chức năng, Khu nhà vệ sinh, tường bao  hư hỏng và xuống cấp, 

Trường đặc 

biệt khó khăn

45

Trường Tiểu học Chiềng Tương, xã 

Lóng Phiêng, tỉnh Sơn La

582 Nguyễn Hùng Vĩ : 

SĐT 0987139662

(10 điểm trường)  trên 98%  học sinh là người dân tộc thiểu số, 

điều kiện kinh tế còn khó khăn. Chỗ ăn, ngủ trưa cho học sinh 

chưa có . Thiếu bộ thiết bị dạy học tối thiểu; Các điểm trường lẻ 

thiếu đồ chơi ngoài trời;

10km Trường đặc 

biệt khó khăn



46
Trường Tiểu học Lóng Phiêng A, xã 

Lóng Phiêng, tỉnh Sơn La

162 Đào Quang Dũng, 

SĐT: '0392877588

Chưa có khu bán trú (bếp nấu ăn, phòng ở bán trú); chưa có dụng 

cụ để nấu ăn trưa,  Chưa có các phòng chức năng để phục vụ cho 

công tác giáo dục và dạy học.

10km Đặc biệt khó 

khăn 

47

Trường TH Lóng Phiêng B, xã Lóng 

Phiêng, tỉnh Sơn La

296 Lương Văn Hoà. SĐT: 

0975 972 166

Thiếu thiết bị dạy học tối thiểu, Thiếu các phòng chức năng, 

phòng chuyên môn, Dụng cụ nấu ăn, bếp và nơi nghỉ trưa cho HS 
Đặc biệt khó 

khăn 

48

Trường PTDTBT THCS Chiềng 

Tương, xã Lóng Phiêng, tỉnh Sơn La

333 Lê Xuân Hiền: 

0868555977

Nhà tắm, nhà vệ sinh học sinh bán trú thiếu, xuống cấp, thiếu 

công trình nước sạch, thiếu phòng học, thư viện và các phòng học 

bộ môn.

11km
Đặc biệt khó 

khăn 

49

Trường THCS Lóng Phiêng, xã Lóng 

Phiêng, tỉnh Sơn La

463 Lê Ngọc Hoàng, SĐT: 

0944427199

Còn 02 phòng học tạm, không phòng học bộ môn, không có 

phòng chức năng, Thiếu  dụng cụ nhà bếp phục vụ nấu ăn cho 

học sinh bán trú, nấu ăn trưa cho HS 

Đặc biệt khó 

khăn 

50

Trường MN Bình Minh Mường 

Hung, xã Mường Hung , tỉnh Sơn La 604 Trần Thị Lệ 976454326

Thiếu đồ chơi  cho trẻ.

2Km
Đặc biệt khó 

khăn 

51

Trường MN Hương Sen Chiềng 

Cang, xã Mường Hung, tỉnh Sơn La 790
Trần Thị Xuyên

0972503899

Có 17 điểm trường, các điểm trường xa nhau,Thiếu đồ chơi  cho 

trẻ. 3Km
Đặc biệt khó 

khăn 

52

Trường Tiểu Học Mường Hung, Bản 

Mường Hung - xã Mường Hung, tỉnh 

Sơn La 

1,071
Nguyễn Thị Nghịu 

0859575848
Có 10 điểm trường.Thiếu dụng cụ đồ dung để phục vụ học tập. 2 Km

Đặc biệt khó 

khăn

53

Trường Tiểu Học Chiềng Cang , xã 

Mường Hung, tỉnh Sơn La 1,525
Phạm Thị Liên 

0869348989

Chưa có khu bán trú (bếp nấu ăn, phòng ở bán trú); chưa có dụng 

cụ để nấu ăn trưa, 3 Km
Đặc biệt khó 

khăn

54

Trường THCS Mường Hung, xã 

Mường Hung, tỉnh Sơn La 858
Đào Văn Sơn

0387418203

Có nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn; thiếu vắng bố, mẹ do 

đi làm ăn xa
2Km

Trường KK

55

Trường THCS Chiềng Cang , xã 

Mường Hung, tỉnh Sơn La 1,256
Nguyễn Gia Triều 

0372850393

Số học sinh thuộc Hộ nghèo và ở bản đặc biệt khó khăn nhiều, đi 

học xa nhà, điều kiện kinh tế khó khăn
3 Km

Đặc biệt khó 

khăn

56

Trường Mầm non Chiềng Lương, xã 

Phiêng Pằn, tỉnh Sơn La
651

Bùi Thị Ngọc; Sđt 

0368246077

nhiều điểm trường lẻ nằm cách xa trung tâm, đường đi lại khó 

khăn 13 km

Trường đặc 

biệt khó khăn

57

Trường Mầm non Phiêng Pằn, xã 

Phiêng Pằn, tỉnh Sơn La
389

Nguyễn Thị Lựu; Sđt 

0354322774

nhiều điểm trường lẻ nằm cách xa trung tâm, đường đi lại khó 

khăn 1 km

Trường KK

58

Trường Mầm non Nà Ớt, xã Phiêng 

Pằn, tỉnh Sơn La
810

Mai Thị Hằng; Sđt 

0973985537

Nhiều điểm trường lẻ nằm cách xa trung tâm, đường đi lại khó 

khăn 12 km

Trường đặc 

biệt khó khăn

59

Trường Tiểu học Chiềng Lương, xã 

Phiêng Pằn, tỉnh Sơn La
521

Đinh Văn Đồng; Sđt 

0979302565

nhiều điểm trường lẻ nằm cách xa trung tâm, đường đi lại khó 

khăn; thiếu bien chế giáo viên tiếng anh 21 km

Trường đặc 

biệt khó khăn



60

Trường Tiểu học Phiêng Pằn, xã 

Phiêng Pằn, tỉnh Sơn La
758

Cà Văn Hưng; Sđt 

0368422880

nhiều điểm trường lẻ nằm cách xa trung tâm, đường đi lại khó 

khăn; thiếu biên chế giáo viên 4 km

Trường đặc 

biệt khó khăn

61

Trường TH và THCS Chiềng Lương, 

xã Phiêng Pằn
1,061

Trần Thị Hiền; Sđt 

0368921861

Nhà ở bán trú chưa đáp ứng nhu cầu của học sinh, trang thiết bị 

phục vụ dạy học còn thiếu; thiếu biên chế giáo viên 13 km

Trường đặc 

biệt khó khăn

62

Trường PTDTBT TH và THCS 

Phiêng Pằn, xã Phiêng Pằn
1,222

Đào Hồng Quân; 

0376075686

Nhà ở bán trú chưa đáp ứng nhu cầu của học sinh, trang thiết bị 

phục vụ dạy học còn thiếu; thiếu biên chế giáo viên 300 m

Trường KK

63

Trường PTDTBT TH và THCS Nà 

Ớt, xã Phiêng Pằn
837

Trần Thị Nga; 

0984020313 Trang thiết bị dạy học còn thiếu 12 km

Trường đặc 

biệt khó khăn

64

Trường Mầm non Hoa Phượng Đỏ, 

xã  Sốp Cộp, tỉnh Sơn La
482

Trần Thị Lan Hương, 

SĐT: 0377 596 678

10 phòng học không có thảm sàn khoảng 420m2; 15 phòng học 

chưa có Tivi; 36 cái bàn 144 cái ghế;  65 cái giường lưới.  Thiếu 

Đồ chơi trong nhà các lớp học mầm non 

0

Trường KK

65

Trường Mầm non Hoa Ban Mường 

Và, tỉnh Sơn La 888
Cầm Thị Thuận, SĐT: 

0868844988

30 phòng học không có thảm sàn khoảng 1200m2; 25 phòng học 

chưa có Tivi;  36 cái bàn 130 cái ghế;  150 cái giường lưới. Đồ 

chơi trong nhà các lớp học mầm non chưa có.

7 Km
Trường đặc 

biệt khó khăn

66

Trường Mầm non Ban Mai, xã Sốp 

cộp, tỉnh Sơn La 325
Lò Thị Dươi; SĐT: 

0969900885

Không có thảm sàn khoảng 420m2; 11 phòng học chưa có Tivi; 5 

phòng học chưa có bàn ghế nhà trẻ nhu cầu 36 cái bàn 130 cái 

ghế; 120 giường lưới cho trẻ  bán trú   Đồ chơi trong nhà các lớp 

4km
Trường đặc 

biệt khó khăn

67

Trường TH và THCS Sốp Cộp, xã 

Sốp Cộp, tỉnh Sơn La 1,563
Đặng Thị Phượng; 

SĐT: 0335 652 180

Máy tính phòng tin học 02 điểm trường lẻ xuống cấp, hỏng hóc 

cần thay thế 90 bộ máy tính; Tivi điểm trường lẻ chưa có 08 lớp 

học. 

0

Trường KK

68

Trường TH và THCS Mường Và, xã 

Sốp Cộp 1,442
Cầm Thanh Tùng, 

SĐT: 0942 786 121

Máy tính phòng tin học 03 điểm trường  xuống cấp, hỏng hóc cần 

thay thế 110 bộ máy tính; Tivi điểm trường lẻ chưa có 16 lớp học.
7 km

Trường đặc 

biệt khó khăn

69

Trường PTDTBT TH&THCS Nậm 

Lạnh, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La 891
Đoàn Thị Thu Hằng; 

SĐT: 0962 738 357

01 điểm trường chưa Máy tính phòng tin học 01 điểm trường máy 

tính xuống cấp, hỏng hóc tổng cần bổ sung, thay thế 90 bộ máy 

tính; Tivi điểm trường lẻ chưa có 32 lớp học.

4 km
Trường đặc 

biệt khó khăn

70

Trường PTDTBT TH&THCS Nà 

Khoang, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La 1,111
Trần Văn Chiến; SĐT: 

0364 606 616

01 điểm trường chưa Máy tính phòng tin học 01 điểm trường máy 

tính xuống cấp, hỏng hóc tổng cần bổ sung, thay thế 125 bộ máy 

tính; Tivi điểm trường lẻ chưa có 35 lớp học.

15 km
Trường đặc 

biệt khó khăn
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